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Họ và tên HS:


Lớp:
 

Câu 1: (2,0 điểm) 
            a) Viết công thức tính độ tự cảm L của ống dây và giải thích các đại lượng có mặt trong công thức.
            b) Viết công thức tính độ lớn suất điện động tự cảm 
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Câu 2: (1,5 điểm) Viết công thức của định luật khúc xạ ánh sáng và giải thích các đại lượng có mặt trong công thức.
Câu 3: (1,5 điểm) Phản xạ toàn phần là gì? Nêu điều kiện để có phản xạ toàn phần.
Câu 4: (2,0 điểm)  Ống dây điện hình trụ đặt trong không khí, chiều dài l = 30 cm, gồm có N = 2000 vòng, diện tích mỗi vòng S = 4000 cm2.

           a) Tính độ tự cảm L của ống dây?

           b) Dòng điện qua ống dây đó tăng đều từ I1 = 2A đến I2 = 5A trong thời gian 
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 = 0,4 s. Tính độ lớn suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống dây? 
Câu 5: (1,5 điểm) Một tia sáng đi từ nước có chiết suất n1 = 4/3 vào thủy tinh có chiết suất n2 = 1,5 với góc tới i = 400.  Tính góc khúc xạ r và góc lệch D giữa phương kéo dài tia tới và tia khúc xạ.
Câu 6: (1,5 điểm) Một tia sáng đơn sắc được chiếu từ không khí (có chiết suất bằng 1) tới mặt nước với góc tới i = 600. Biết chiết suất của nước là 
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          a) Tính góc khúc xạ r. 
          b) Nếu tia sáng đó truyền từ nước ra không khí  vẫn với góc tới trên. Hỏi có tia khúc xạ ra môi trường không khí hay không? Vì sao?
                                     -------------------------HẾT-------------------------

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN: VẬT LÍ – KHỐI 11
	CÂU
	NỘI DUNG BÀI GIẢI
	ĐIỂM

	1
(2,0 điểm)
	a) Độ tự cảm của ống dây: 
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Trong đó: L là độ tự cảm ống dây (H)

                 N là số vòng dây (vòng)

                 S là tiết diện ống dây (m2)
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 là chiều dài ống dây (m)

b) độ lớn suất điện động tự cảm:  
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	2
(1,5 điểm)
	+ Công thức đinh luật khúc xạ ánh sáng  
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Trong đó: i là góc tới

                r là góc khúc xạ

                n2 là chiết suất của môi trường (2)

                n1 là chiết suất của môi trường (1)
	1,0
0,5

	3
(1,5 điểm)
	+ Phản xạ toàn phần là hiện tượng phản xạ toàn bộ tia sáng tới, xảy ra ở mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt 

+ Điều kiện để có phản xạ toàn phần là: 
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Với 
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	4
(2,0 điểm)
	a) Độ tự cảm: 
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b) Suất điện động tự cảm: 
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	5

(1,5 điểm)
	a) Theo định luật KXAS: 
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b) Góc lệch: 
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	6
(1,5 điểm)
	a) Theo định luật KXAS: 
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b) Góc giới hạn: 
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Vì 
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 nên có phản xạ toàn phần hay không có tia khúc xạ ra môi trường không khí
	0,5
     0,5

     0,5


Lưu ý: Học sinh giải cách khác đúng thì vẫn được tính điểm; Bài tập sai 2 đơn vị trở lên thì trừ 0,25 điểm cho toàn bài.
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